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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Nguyễn Thị Chuyền

Đoàn Văn Hải
Thôn Sỏi Máng 58 98 2261.6 58 98 2261.6 1510.8

NTS 

(LUC) 
939.6 327.3           -   1266.9 BB hội nghị

2 Nguyễn Văn Dương Thôn Sỏi Máng 58 72 172.7 58 72 172.7 172.7 LUC 81.3           -   81.3 BB hội nghị

3
Nguyễn Văn Đường

Đoàn Thị Thắng
Thôn Sỏi Máng 67 40 585 67 40 585 585 LUC 244.8           -   244.8 BB hội nghị

4 Thân Văn Kiên Thôn Sỏi Máng 58 76 60.2 58 76 60.2 60.2 LUC 60.2           -   60.2
BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa

Thân Văn Kiên Thôn Sỏi Máng 58 78 435.1 58 78 435.1 435.1 LUC 48.6           -   48.6 BB hội nghị

5
Nguyễn Hồng Minh 

Nguyễn Thị Hảo
Thôn Sỏi Máng 58 66 69.3 58 66 69.3 69.3 LUC 69.3           -   69.3

BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa

6 Nguyễn Thị Nghị Thôn Sỏi Máng 67 34 350.5 67 34 350.5 350.5 LUC 350.5           -   350.5
BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa

Nguyễn Thị Nghị Thôn Sỏi Máng 67 36 565.5 67 36 565.5 565.5 LUC 273.7           -   273.7 BB hội nghị 

7
Nguyễn Văn Quang

Tống Thị Hải
Thôn Sỏi Máng 58 74 240.8 58 74 240.8 240.8 LUC 80.6           -   80.6 BB hội nghị 

8 Nguyễn Thị Thịnh Thôn Sỏi Máng 58 75 59.3 58 75 59.3 59.3 LUC 59.3           -   59.3
BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

Thực hiện dự án: Đường nối từ QL.37-QL.17-ĐT.292(đoạn Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang), tỉnh Bắc Giang.

Địa điểm: thôn Sỏi Máng, thôn Sỏi Làng, thôn Ba Mô, thôn An Lập, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (đợt 2)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND huyện Tân Yên)
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9
Nguyễn Văn Thực

Dương Thị Hoa
Thôn Sỏi Máng 58 77 148.2 58 77 148.2 148.2 LUC 148.2           -   148.2

BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa

10
Nguyễn Thị Oanh

(Vượng)
Thôn Sỏi Máng 58 62 96.1 58 62 96.1 96.1 LUC 96.1           -   96.1

BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa

11 Vũ Thị Tảo Thôn Sỏi Làng 68 172 3345.6 68 172 3345.6 3345.6 LUC 1.5           -   1.5 QĐ 506 stt 18

12 Nguyễn Thị Lịch Thôn Sỏi Làng 68 157 749.5 68 157 749.5 749.5 LUC 18.9           -   18.9 BB hội nghị

13
Nguyễn Thị Cự

Nguyễn Văn Long 
Thôn Sỏi Làng 68 184 4201.6 68 184 4201.6 4201.6 LUC 174.3           -   174.3 QĐ 506 stt 20

14 Trần Xuân Lục Thôn Sỏi Làng 68 88 1124.8 68 88 1124.8 1124.8 LUC 12.7           -   12.7 BB hội nghị

15 Nguyễn Văn Sử Thôn Sỏi Làng 68 115 607.1 68 115 607.1 607.1 LUC 111.5           -   111.5 BB hội nghị

Nguyễn Văn Sử Thôn Sỏi Làng 68 155 611 68 155 611 611 LUC 465.7           -   465.7
BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa

16 Nguyễn Thị Thái Thôn Sỏi Làng 68 174 1611.1 68 174 1611.1 1611.1 LUC 353.3           -   353.3 BB hội nghị

Nguyễn Thị Thái Thôn Sỏi Làng 68 189 423.2 68 189 423.2 423.2 LUC 209.5           -   209.5 BB hội nghị

Nguyễn Thị Thái Thôn Sỏi Làng 68 119 141.8 68 119 141.8 141.8 LUC 2.6           -   2.6 BB hội nghị

17
Nguyễn Văn Thìn

Nguyễn Thị Mun
Thôn Sỏi Làng 68 153 201.7 68 153 201.7 201.7 LUC 16.8           -   16.8 BB hội nghị

18 Nguyễn Xuân Tựa Thôn Sỏi Làng 68 182 413 68 182 413.0 413.00 LUC 101.0           -   101.0 BB hội nghị

19
Nguyễn Thanh Tuấn

Hoàng Thị Sang
Thôn Sỏi Làng 68 151 155 68 151 155 155 LUC 73.6           -   73.6 BB hội nghị

20 Bùi Thị Đông Thôn Ba Mô 60 16 314 60 16 314 314
BHK

(LUC)
78.7           -   78.7 BB hội nghị

Bùi Thị Đông Thôn Ba Mô 60 51 173.4 60 51 173.4 173.4
BHK

(LUC)
70           -   70 BB hội nghị

21 Lê Thị Bốn Thôn An Lập 59 15 733.8 59 15 733.8 733.8 LUC 232.9     500.9 733.8
BB hội nghị + 

đề nghị hết thửa



Lê Thị Bốn Thôn An Lập 59 23 2055.1 59 23 2055.1 2055.1 LUC 54     207.8 261.8 BB hội nghị

22 Nguyễn Hữu Đức Thôn An Lập 60 78 385.9 60 78 385.9 385.9 LUC 284.8           -   284.8 BB hội nghị

23 Hoàng Văn Hưng Thôn An Lập 60 74 590.8 60 74 590.8 590.8 LUC 366.5           -   366.5 BB hội nghị

Hoàng Văn Hưng Thôn An Lập 60 77 556.5 60 77 556.5 556.5 LUC 421.4           -   421.4 BB hội nghị

24 Vũ Thị Sửu Thôn An Lập 60 211 402.7 60 211 402.7 402.7 LUC 74.5           -   74.5 BB hội nghị

25 Nguyễn Thị Hiền Thôn An Lập 59 6 2817.1 59 6 2817.1 2817.1 LUC 530.2           -   530.2 BB hội nghị

26 Nguyễn Thị Thuần Thôn An Lập 59 18 2757.3 59 18 2757.3 2757.3 LUC 1059.1           -   1059.1 GCN

27
Đỗ Thị Hợp (vợ)

Lã Văn Vang 
Thôn An Lập 60 69 614.5 60 69 614.5 614.5 LUC 258.3           -   258.3 BB hội nghị

28 Nguyễn Thị Xuyến Thôn An Lập 59 21 4508.2 59 21 4508.2 4508.2 LUC 553     838.3    1,391.3 BB hội nghị

34,539.0     -       -      34,539.0   33,788.2  -           7,977.0    327.3  1,547.0   9,851.3    -                                              Tổng








		2021-12-08T20:35:04+0700


		2021-12-08T20:35:17+0700


		ubnd_tanyen@bacgiang.gov.vn
	2021-12-08T20:35:31+0700




